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1. Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh 

mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục 
trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao chất lượng 
dạy và học. ChatGPT, một trong những công cụ AI 
tiên tiến, đã mở ra nhiều cơ hội cải thiện phương pháp 
giảng dạy, tăng tính tương tác và hỗ trợ học tập cá 
nhân hóa. Tuy nhiên, việc ứng dụng ChatGPT tại các 
trường đại học (TĐH) hiện nay vẫn gặp nhiều thách 
thức như thiếu hiểu biết, hạn chế về kỹ năng sử dụng, 
và lo ngại về tính chính xác, đạo đức. Do đó, cần 
nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm 
khai thác tối đa tiềm năng của ChatGPT, góp phần 
nâng cao hiệu quả giáo dục trong môi TĐH.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Khái quát về ChatGPT 

ChatGPT là một ứng dụng của Chatbot AI, do 
công ty OpenAI của Mỹ phát triển và ra mắt vào 
tháng 11/2022. Chatbot AI là một chương trình máy 
tính sử dụng trí tuệ nhân tạo (Aritificial Intelligence 
-AI) và xử lí ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language 
Processing - NLP) để hiểu các câu hỏi của khách hàng 
và tự động trả lời chúng, mô phỏng cuộc trò chuyện 
của con người. Chatbot AI có thể giúp người dùng dễ 
dàng tìm kiếm thông tin họ cần bằng cách trả lời các 
yêu cầu và câu hỏi của người dùng một cách tự động 
dưới hình thức văn bản hoặc âm thanh. ChatGPT là 
một ứng dụng phiên bản thông minh cao cấp hơn của 
Chatbot AI, là ứng dụng hỏi đáp tự động sử dụng kĩ 
thuật học máy, học tăng cường từ phản hồi con người 
(Reinforcement Learning from Human Feedback - 
RLHF), phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn được 
huấn luyện bởi Open AI, xây dựng dựa trên kiến trúc 

GPT-3.5 nhằm tạo những cuộc trò chuyện tự động, trả 
lời những câu hỏi và thực hiện các nhiệm vụ liên quan 
đến ngôn ngữ tự nhiên trong một khoảng thời gian 
rất ngắn. ChatGPT được xây dựng trên kiến trúc GPT 
(Generative Pre-trained Transformer) và được cài đặt 
trên một lượng lớn dữ liệu để có khả năng đưa ra câu 
trả lời và sinh ra văn bản tự động trả lời câu hỏi, dịch 
thuật và nhiều ứng dụng khác, viết các bài viết với các 
chủ đề khác nhau, tóm tắt văn bản, tạo nội dung, tạo 
mã và sáng tác một câu chuyện, vở kịch,... ChatGPT 
có thể được sử dụng để tạo ra các văn bản có ý nghĩa, 
trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các tác vụ khác liên 
quan đến ngôn ngữ tự nhiên. 
2.2. Lợi ích và hạn chế của ứng dụng ChatGPT 
trong hoạt động dạy và học ở bậc đại học
2.2.1. Những lợi ích 

Thứ nhất, hỗ trợ giảng dạy linh hoạt và hiệu quả. 
Đối với giảng viên (GV), ChatGPT cung cấp một 
nguồn tài nguyên phong phú và hiệu quả để xây dựng 
bài giảng, tài liệu học tập và kế hoạch giảng dạy. Công 
cụ này giúp tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm 
thông tin và tổ chức nội dung, từ đó GV có thể tập 
trung hơn vào việc truyền đạt kiến thức và hướng dẫn 
sinh viên (SV). Ngoài ra, ChatGPT có khả năng gợi ý 
ý tưởng mới, cung cấp tài liệu tham khảo nhanh chóng 
và giải thích các khái niệm phức tạp dưới dạng dễ 
hiểu, giúp GV sáng tạo và đa dạng hóa phương pháp 
giảng dạy. 

Thứ hai, cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho SV. 
Một trong những lợi ích lớn nhất của ChatGPT là khả 
năng cá nhân hóa. SV có thể sử dụng công cụ này để 
nhận được hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ theo nhu 
cầu học tập riêng. Hơn nữa, ChatGPT giúp SV tự học 
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hiệu quả hơn. Công cụ này không chỉ hỗ trợ giải đáp 
câu hỏi mà còn gợi ý các nguồn tài liệu phù hợp, cung 
cấp bài tập luyện tập hoặc đưa ra phản hồi tức thì về 
những ý tưởng, bài viết của SV. Điều này giúp người 
học tự kiểm tra và cải thiện kỹ năng mà không phải 
phụ thuộc hoàn toàn vào GV.

Thứ ba, tăng cường khả năng nghiên cứu và sáng 
tạo. Trong môi TĐH, nghiên cứu là một phần không 
thể thiếu. ChatGPT là một trợ thủ đắc lực trong việc 
hỗ trợ SV và GV thực hiện các dự án nghiên cứu. 
Công cụ này giúp tìm kiếm thông tin, phân tích dữ 
liệu sơ bộ và gợi ý các ý tưởng nghiên cứu mới. Bên 
cạnh đó, ChatGPT khuyến khích sự sáng tạo thông 
qua việc gợi ý các ý tưởng mới, xây dựng dàn ý và 
hỗ trợ viết nội dung. SV có thể sử dụng ChatGPT như 
một công cụ để khơi gợi cảm hứng và phát triển các ý 
tưởng độc đáo trong bài luận, dự án nhóm hoặc sáng 
tác nghệ thuật.

Thứ tư, thúc đẩy giao tiếp và hợp tác. ChatGPT 
không chỉ là một công cụ hỗ trợ cá nhân mà còn có thể 
được sử dụng trong các hoạt động nhóm. Các nhóm 
SV có thể tận dụng ChatGPT để thảo luận ý tưởng, 
xây dựng kế hoạch hoặc giải quyết các vấn đề. Điều 
này giúp cải thiện khả năng làm việc nhóm và thúc 
đẩy sự hợp tác hiệu quả. Đối với SV quốc tế hoặc 
những người gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn 
ngữ giảng dạy, ChatGPT có thể hỗ trợ dịch thuật, giải 
thích từ vựng và cung cấp tài liệu song ngữ. Điều này 
giúp phá vỡ rào cản ngôn ngữ và tạo điều kiện cho tất 
cả SV tham gia học tập một cách bình đẳng.

Thứ năm, phát triển kỹ năng mềm cho SV. ChatGPT 
không chỉ hỗ trợ về mặt học thuật mà còn giúp SV rèn 
luyện các kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường 
làm việc sau này. Công cụ này có thể giúp SV luyện 
tập thuyết trình, viết email chuyên nghiệp hoặc chuẩn 
bị cho các buổi phỏng vấn. Ngoài ra, ChatGPT còn 
giúp SV cải thiện khả năng tư duy phản biện thông 
qua việc kiểm tra thông tin, so sánh các quan điểm 
khác nhau và đánh giá tính chính xác của dữ liệu.
2.2.2. Những tồn tại và hạn chế 

Thứ nhất, hạn chế về tính chính xác và độ tin cậy 
của thông tin. Một trong những nhược điểm lớn của 
ChatGPT là không phải lúc nào cũng cung cấp thông 
tin chính xác. Mặc dù được huấn luyện trên lượng dữ 
liệu khổng lồ, nhưng ChatGPT không có khả năng 
phân biệt nguồn đáng tin cậy với thông tin sai lệch. 
SV sử dụng ChatGPT để tra cứu hoặc làm bài tập có 
thể dễ dàng gặp phải thông tin sai sót, dẫn đến hiểu 
lầm hoặc áp dụng sai kiến thức trong học tập. 

Thứ hai, thiếu khả năng tư duy phản biện và sáng 

tạo. ChatGPT chỉ là một công cụ xử lý ngôn ngữ, hoạt 
động dựa trên việc tái tạo các mô hình ngôn ngữ có 
sẵn, nên không thể thay thế khả năng tư duy phản biện 
và sáng tạo của con người. Khi SV sử dụng ChatGPT 
để làm bài tập hoặc nghiên cứu, họ có nguy cơ mất đi 
cơ hội phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn 
đề. Việc dựa dẫm quá nhiều vào công cụ này có thể 
dẫn đến sự thụ động trong học tập và giảm đi khả năng 
tự tìm tòi, sáng tạo - những phẩm chất quan trọng đối 
với SV đại học.

Thứ ba, tác động tiêu cực đến đạo đức học thuật. 
ChatGPT có thể được lạm dụng để tạo ra nội dung học 
thuật, như bài luận, báo cáo hoặc đồ án, mà không yêu 
cầu sự tham gia thực sự của SV. Điều này gây ra vấn 
đề nghiêm trọng về đạo đức học thuật, khi SV có thể 
sao chép nội dung mà không hiểu rõ về kiến thức đó. 
Việc này không chỉ làm suy giảm chất lượng học tập 
mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở giáo dục 
đại học.

Thứ tư, nguy cơ làm suy giảm kỹ năng ngôn ngữ 
và giao tiếp. Việc sử dụng ChatGPT để viết bài hoặc 
tạo nội dung có thể làm giảm khả năng phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ và giao tiếp của SV. Thay vì tự mình 
viết và chỉnh sửa, họ có thể dựa vào công cụ này để 
thực hiện công việc, dẫn đến sự yếu kém trong khả 
năng biểu đạt ý tưởng một cách mạch lạc và chính xác.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng 
ChatGPT vào hoạt động dạy và học ở các TĐH hiện 
nay
2.3.1. Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao nhận thức 
về ChatGPT cho GV và SV

Để ChatGPT thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc 
lực trong dạy và học, việc nâng cao nhận thức về công 
cụ này là điều cần thiết. GV và SV cần được đào tạo bài 
bản về cách sử dụng ChatGPT trong học tập và giảng 
dạy. Đầu tiên, các TĐH nên tổ chức các buổi tập huấn, 
khóa học về cách khai thác và sử dụng ChatGPT sao 
cho hiệu quả. GV có thể học cách sử dụng ChatGPT 
để thiết kế các bài giảng, đề thi, bài tập, cũng như giải 
đáp thắc mắc cho SV trong quá trình học.

Về phía SV, họ cần hiểu rõ cách thức tương tác 
với ChatGPT để tìm kiếm thông tin, giải đáp câu hỏi, 
hỗ trợ nghiên cứu khoa học, và cải thiện kỹ năng viết, 
đọc, cũng như tư duy phản biện. Việc tổ chức các buổi 
chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ 
thể sẽ giúp cả GV và SV dễ dàng làm quen và ứng 
dụng ChatGPT vào công việc hàng ngày.
2.3.2. Xây dựng hệ thống phản hồi và hỗ trợ học tập 
tự động

Một trong những lợi ích lớn nhất của ChatGPT 
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trong dạy và học là khả năng hỗ trợ phản hồi nhanh 
chóng và tự động. Các TĐH có thể phát triển các hệ 
thống sử dụng ChatGPT để trả lời các câu hỏi thường 
gặp của SV, cung cấp các gợi ý học tập, và hỗ trợ 
trong việc tìm kiếm tài liệu học. ChatGPT có thể đóng 
vai trò như một trợ lý ảo, giúp SV giải quyết các vấn 
đề liên quan đến môn học, lịch học, tài liệu học, thậm 
chí là việc lên kế hoạch ôn thi.

Việc ứng dụng ChatGPT trong hệ thống phản hồi 
tự động không chỉ giúp SV tiết kiệm thời gian mà còn 
giảm tải cho GV trong việc giải đáp những câu hỏi 
đơn giản, giúp họ tập trung vào việc giảng dạy các nội 
dung chuyên sâu. Điều này cũng giúp nâng cao tính 
kịp thời của phản hồi, giúp SV nhận được sự hỗ trợ 
ngay lập tức trong suốt quá trình học.
2.3.3. Khuyến khích SV phát triển kỹ năng sáng tạo 
và tư duy phản biện

Mặc dù ChatGPT có thể cung cấp thông tin và hỗ 
trợ trong nhiều lĩnh vực, nhưng không thể thay thế 
khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của con người. 
Vì vậy, GV cần khuyến khích SV sử dụng ChatGPT 
như một công cụ hỗ trợ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn 
vào nó. GV có thể yêu cầu SV không chỉ sử dụng 
thông tin từ ChatGPT mà còn phải tự mình phân tích, 
đánh giá, và sáng tạo ra các quan điểm, giải pháp mới.

Các bài tập, dự án nghiên cứu có thể được thiết kế 
để khuyến khích SV sử dụng ChatGPT một cách có 
hệ thống và có mục tiêu, từ đó phát triển tư duy phản 
biện, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo. Điều 
này sẽ giúp SV không chỉ học hỏi từ ChatGPT mà còn 
có thể đóng góp ý tưởng, quan điểm của riêng mình, 
nâng cao khả năng tư duy độc lập.
2.3.4. Xây dựng các tiêu chuẩn và quy định về việc sử 
dụng ChatGPT

Để tránh việc lạm dụng và sử dụng ChatGPT 
một cách sai mục đích, các TĐH cần xây dựng các 
tiêu chuẩn và quy định rõ ràng về cách sử dụng công 
cụ này trong giảng dạy và học tập. Việc sử dụng 
ChatGPT trong việc sao chép bài làm, gian lận trong 
thi cử, hay cung cấp thông tin sai lệch cần phải được 
ngăn chặn.

Các trường có thể yêu cầu SV báo cáo khi nào họ 
sử dụng ChatGPT trong các bài tập, bài thảo luận hay 
nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, GV cũng cần đảm 
bảo rằng họ đang sử dụng ChatGPT theo cách hợp 
lý và không làm giảm đi giá trị của việc học và giảng 
dạy. Đưa ra các hướng dẫn rõ ràng về việc khai thác 
nguồn tài nguyên từ ChatGPT, tránh tình trạng lạm 
dụng sẽ giúp duy trì tính minh bạch và công bằng 
trong giáo dục.

2.3.5. Đảm bảo tính bảo mật và đạo đức trong việc sử 
dụng ChatGPT

Một yếu tố quan trọng khi ứng dụng ChatGPT 
vào dạy và học là đảm bảo tính bảo mật và đạo đức 
trong việc sử dụng công cụ này. ChatGPT sử dụng 
dữ liệu để tạo ra các phản hồi, vì vậy cần phải có 
các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của SV và 
GV khi sử dụng công cụ này. Các TĐH cần làm rõ 
các quy định về bảo mật dữ liệu và đảm bảo rằng 
ChatGPT không vi phạm quyền riêng tư của người 
dùng.

Việc sử dụng ChatGPT cần phải tuân thủ các 
nguyên tắc đạo đức trong giáo dục. Các trường cần 
giáo dục SV và GV về việc sử dụng công cụ này một 
cách trung thực, tránh sao chép bài làm, gian lận và 
sử dụng thông tin sai lệch. Việc xây dựng một môi 
trường học tập có đạo đức sẽ giúp việc ứng dụng 
ChatGPT trở nên hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ uy 
tín và giá trị của giáo dục đại học.
3. Kết luận

Ứng dụng ChatGPT trong dạy và học ở các 
TĐH hiện nay có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn, 
từ việc tăng cường khả năng truy cập thông tin, hỗ 
trợ học tập cá nhân hóa, đến việc cải thiện phương 
pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy 
nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, cần có các giải 
pháp đồng bộ, bao gồm đào tạo, tích hợp công cụ 
vào phương pháp giảng dạy, xây dựng hệ thống phản 
hồi tự động, khuyến khích sự sáng tạo và tư duy phản 
biện, cùng với việc đảm bảo tính bảo mật và đạo đức 
trong sử dụng công nghệ. Khi các giải pháp này được 
thực hiện đầy đủ và hiệu quả, ChatGPT sẽ trở thành 
một công cụ không thể thiếu trong quá trình nâng cao 
chất lượng giáo dục tại các TĐH.
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